Nâng cao nhận thức và trách nhiệm sinh viên, học sinh bằng việc đưa các sự kiện pháp lý khách quan trong giảng dạy môn pháp luật
 Gv. Trần Văn Lượng

Tổ: Luật, Khoa LLCT

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ở Việt Nam trong những năm gần đây đang diễn ra một quá trình cải cách tương đối toàn diện trong đào tạo đại học. Một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách toàn diện và cơ bản giáo dục là nhu cầu đưa vào sử dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại và phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học. Đào tạo môn phát luật cũng không nằm ngoài quá trình này. Một trong những hướng đi mà các cơ sở đào tạo môn phap luật ở Việt Nam đang lựa chọn là tiến hành áp dụng phương pháp “áp dụng các  sự kiện pháp lý khách quan vào giảng dạy pháp luật” và sử dụng tình huống trong chương trình  giảng dạy của mình. Đây được xem là phương pháp ưu việt  và được áp dụng từ khá lâu đời ở các nước phát triển trên thế giới; song đó cũng là phương pháp khá mới đối với Việt Nam. Cũng cần thấy rằng mặc dù tính ưu việt và tiên tiến của phương pháp “áp dụng các  sự kiện pháp lý thực tế khách quan vào nội dung giảng dạy pháp luật”là phổ biến, phương pháp này đã được công nhận rộng rãi ở những nước có hệ thống pháp luật khác nhau. Hơn nữa phương pháp này có nguồn gốc từ Mỹ và các nước thuộc Hệ thống thông luật (common law). Những nước đó cũng là nơi phương pháp “tình huống” được coi là có đặc trưng rõ nét nhất và thể hiện hiệu quả cao nhất. Trong khi đó Việt Nam lại là một nước có truyền thống pháp luật thành văn với nhiều nét tương phản với hệ thống thông luật về nền tảng văn hóa pháp lý và hệ thống đào tạo luật học. Chính vì vậy, để phương pháp tình huống phát huy hiệu quả khi áp dụng vào giảng dạy, cần có sự nghiên cứu toàn diện về đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm và cách thức áp dụng phương pháp này trong các  trường có đào tạo bộ môn pháp luật. Các đặc thù của đào tạo luật học ở Việt Nam cũng cần được nghiên cứu để trên cơ sở đó xác định được cách thức áp dụng phương pháp “sự kiện pháp lý khách quan” thích hợp nhất. Đặc biệt, điều quan trọng là không nên nghiên cứu về phương pháp “áp dụng các sự kiện pháp lý khách quan nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm sinh viên, học sinh trong gảng dạy pháp luật” một cách tách biệt mà nên đặt nó trong tổng thể mối quan hệ với các phương pháp đào tạo khác đang được sử dụng trong đào tạo pháp luật với các môn học liên quan như triết học, khoa học giao tiếp, tội phạm học ...Với quan điểm như vậy, bài viết này chỉ nghiên cứu và nêu ra một khía cạch  hẹp hơn đó chính là các sự kiện pháp lý khách  quan đã được hệ thống Tòa án tại Việt Nam xét xử, với các bản án hay quyết định đã có hiệu lực thi  hành; đồng thời các sự kiện nêu ra đều là những vụ án điểm, những vụ án tiêu biểu mà Nhà nước, và Cơ quan Nhà nước mong muốn tuyên truyền sâu rộng đến công chúng, đến các đối với xã hội qua đó nâng cao nhận thức công dân cách chung và cụ thể là nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với sinh viên, học sinh tại trường Cao đẳng như Lý Tự Trong cách riêng. 
II. Nội dung một số phương pháp

2.1. Phương pháp truyền thống
Phương pháp giảng dạy truyền thống còn được gọi là Phương pháp thuyết trình. Phương pháp này là mô hình giảng dạy trong đó giảng viên là trung tâm, thuyết giảng các khối kiến thức qua các bài giảng dựa vào các giáo trình, sách giáo khoa… Phương pháp thuyết trình đã có những nền tảng hỗ trợ từ một số công trình nghiên cứu về giáo dục. Theo tác giả Arends 2007: Phương pháp thuyết trình được dựa trên nền tảng của ba khuynh hướng lý thuyết hiện hành:
Nội dung 1: Lý thuyết về phương cách kiến thức được cấu trúc (structure and organization of knowledge) – Bruner, 1960;
Nội dung 2: Lý thuyết liên quan đến biện pháp hỗ trợ sinh viên tiếp thu khả năng học một cách có ý nghĩa dựa trên yếu tố lời nói (meaningful verbal learning) – Ausubel, 1963;
Nội dung 3: Lý thuyết của các nhà tâm lý nhận thức (cognitive psychologists) giải thích về các loại kiến thức và khả năng xử lý thông tin của bộ não (information processing) – Gazzaniga, 2001; Zull, 2002; Ashcroft, 2006.
Mục đích của phương pháp thuyết trình là giúp sinh viên tiếp nhận, xử lý và ghi nhớ thông tin, kiến thức… thông qua khả năng nghe và nhìn. Cơ sở khoa học của phương pháp này là khi thông tin và kiến thức đến bộ não của con người, chúng sẽ được biến đổi và lưu vào bộ nhớ ngắn hạn hoặc bộ nhớ dài hạn. Bộ nhớ ngắn hạn là nơi mà trạng thái tư duy có ý thức diễn ra. Bộ nhớ dài hạn là nơi mà thông tin được lưu trữ. Thông tin có thể được truy cập lại khi cần thiết. 
Có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng đã ít nhiều từng ngồi nghe thầy cô thuyết trình khi còn ở ghế giảng đường. Vẫn có những giờ thuyết trình thật hấp dẫn với nội dung cô đọng, rõ ràng làm chúng ta thêm động cơ học tập. Vẫn có những giờ thuyết trình thật vui vẻ với cách truyền đạt hài hước, nhẹ nhàng… Đó có thể là một trong những lý do giải thích tại sao phương pháp thuyết trình vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
Tuy vậy, phương pháp thuyết trình cũng có một số hạn chế nhất định sau đây:
- Phương pháp thuyết trình không khuyến khích vai trò chủ động của người học. Sự thụ động làm hạn chế khả năng học và khả năng tập trung của người học.
- Phương pháp thuyết trình không khuyến khích trao đổi thông tin đa chiều. Giảng viên truyền đạt thông tin một chiều và phải luôn nỗ lực tìm hiểu những khó khăn mà người học gặp phải trong việc tiếp thu nội dung bài giảng.
- Phương pháp thuyết trình không khuyến khích người học phát triển kỹ năng tổ chức và tổng hợp nội dung.
- Với phương pháp thuyết trình, giảng viên không kiểm soát được thời gian mà người học dành ra để tìm hiểu bài và ghi nhớ sâu các nội dung được trình bày.
- Với phương pháp thuyết trình, để học tốt người học phải lắng nghe, ghi chép, cố nhớ để lặp lại các kiến thức đã được truyền giảng vì các đề thi cuối khóa, tốt nghiệp thường yêu cầu gợi lại trí nhớ. Về phương diện tâm lý, người học phải vận dụng trí nhớ rất nhiều.
Cho dù phương pháp thuyết trình còn tồn tại những hạn chế như đã nêu ở trên cộng với việc chúng ta cũng đã tổ chức khá nhiều hội thảo bàn về việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đến nay vẫn chưa có một phương pháp giảng dạy mới nào có thể thay thế hoàn toàn phương pháp thuyết trình.  
Phương pháp áp dụng các sự kiện pháp lý khách quan vào giảng dạy môn pháp luật tại trường cao đảng kỹ thuật lý tự trọng.
2.2. Khái niệm sự kiện pháp lý:

Sự kiện pháp lý là điều kiện, hoàn cảnh, tình huống của đời sống thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của chúng được các quy phạm pháp luật tác động, điều chỉnh, nó gắn với sự phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật.
Sự kiện pháp lý khách quan là những sự kiện diễn ra trong cuộc sống, thông qua sự đánh giá khách quan từ phía các cơ quan, tổ chức độc lập; đồng thời các sự kiện này đã từng chứng nghiệm từ các luồng dư luận xã hội.

Ở nội dung phần bài viết này tác giả chỉ nêu ra một khía cạch  hẹp hơn đó chính là các sự kiện pháp lý khách  quan mà đã được hệ thống Tòa án nhân tại Việt Nam xét xử và đồng thời các sự kiện nêu ra đều là những vụ án điểm mà Nhà nước, và Cơ quan Nhà nước mong muốn tuyên truyền rộng rãi đối với xã hội như một trong những phương cách để nhà làm luật nhắc nhở các đối tượng đang và sẽ chuẩn bị thực hiện vi phạm pháp luật chấm dứt tức thời hành vi tiêu cực của mình qua đó hạn chế những tổn thất do chủ thể có khả năng gây ra cho xã hội, 
2.2.1. Nội dung phương pháp áp dụng các sự kiện pháp lý nhằm nâng  nhận thức và trách nhiệm của sinh viên, học sinh trong dạy môn pháp luật:

2.2.1.1. Sự kiện pháp lý khách quan áp dụng giảng dạy phần Luật hành chính Việt Nam.

Với các sự kiện cụ thể như trong vụ kiện gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị thu hồi 19,3 ha đất nuôi trồng thủy sản theo quyết định 461 của UBND Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng: “Vụ án cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng là vụ án về tranh chấp đất đai giữa ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Quang Vinh cùng gia đình và Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Vụ án thu hút dư luận Việt Nam vì đây được coi là đỉnh điểm về xung đột về đất đai, của những bất cập về cả pháp luật đất đai, việc thực thi pháp luật ở các cấp địa phương và là một tổn thất chính trị to lớn. Kết quả là 04 công an và 02 người thuộc ngành quân đội bị thương, 06 người dân bị bắt và bị khởi tố, việc thu hồi đất bị hủy bỏ, một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác và bị cách chức”.[1]
Theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 10 tháng 02 năm 2012 đã họp với các bộ ngành và cơ quan chức năng địa phương về vụ cưỡng chế đầm và phá nhà ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng. Sau đó Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cho biết kết luận của thủ tướng,
· Về quyết định giao đất cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, quyết định thứ nhất giao 21 ha đất là đúng, nhưng quyết định thứ hai giao thêm 19,3 ha (thời hạn 14 năm) là sai so với quy định Luật đất đai.

· Quyết định thu hồi đất của ông Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng cũng trái luật. Luật đất đai quy định 5 trường hợp thu hồi đất, nhưng gia đình ông Vươn không nằm trong 5 trường hợp trên.

· Huyện Tiên Lãng huy động lực lượng quân đội của Ban chỉ huy quân sự huyện tham gia cưỡng chế là sai.

· Công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế cũng không tốt, gây thương vong cho lực lượng tham gia. Việc phá nhà có sự chỉ đạo của một số lãnh đạo địa phương.
Từ việc áp dụng sự kiện pháp lý này giảng viên có thể vận dụng phân tích chủ thể là cá nhân ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông chính là chủ thể chịu sự điều chỉnh từ chính hoạt động chấp hành, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước, còn các cấp chính quyền Xã Quang Vinh, UBND Huyện Tiên Lãng chính là chủ thể thực hiện việc áp dụng áp luật hành chính trên lĩnh vực quy phạm pháp luật đất đai. Tiếp theo giảng viên lần lượt mở rộng phân tích về khác thể của quan hệ pháp luật hành chính đó chính là lợi ích mà gia đình ông Vươn hướng tới, các lợi ích mà việc UBND huyện Tiên Lãng hướng tới...Tại sự việc áp dụng pháp luật này đều bị xâm hại, hơn nữa cũng chính việc áp dụng sự kiện pháp lý ở tình huống này người dạy còn có thể cùng sinh viên, học sinh làm sáng tỏ nội dung quan hệ pháp luật hành chính tức quyền và nghĩa vụ ông Vươn & gia đình ông với quyền và nghĩa vụ của UBND Xã Quang Vinh & UBND Huyện Tiên Lãng trong việc tuân thủ, áp dụng thủ tục hành chính về đât đai, sự kiện pháp lý này cũng đồng thời đã làm rõ các nhóm đối tượng của quan hệ pháp luật gồm quan hệ chấp hành và điều hành mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, quan hệ chấp hành và điều hành trong công tác nội bộ các cơ quan hành chính và quan hệ điều hành – chấp hành trong việc cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền đối với nội dung phần bài giảng luật hành chính Việt Nam, 
2.21.2. Sự kiện pháp lý khách quan áp dụng vào giảng dạy Luật hình sự & Luật phòng chống tham nhũng Việt Nam

Sự kiện pháp lý trong vụ án Dương Chí Dũng, nguyên là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viênTổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI toàn quốc. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 16/12/2013 ông bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ xử này được báo chí quốc tế nhiều hãng thông tấn, báo chí lớn của nước ngoài đều đưa tin và nhận định bản án tử hình dành cho ông này là một nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng.[2]
Từ thực tiễn việc lấy sự kiện pháp lý vụ án tham nhũng của Dương Chí Dũng giảng viên có thể làm rõ nội dung bài giảng môn pháp luật hình sự; cụ thể như thế nào là hành vi tham nhũng? Như thế nào là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS cần phải xử lý trách nhiệm hình sự? Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là những ai? Những hành vi nào là hành vi tham nhũng và bị xử lý Trách nhiệm hình sự? .v.v. cũng như hàng loạt các nội dung về chủ thể quan hệ pháp luật hình sự, khách thể quan hệ pháp luật hình sự, nội dung của quan hệ pháp luật hình sự. Với nhiều nội dung cần làm rõ như trên, giảng viên có thể vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp trong tổ chức dạy học theo nhóm hoặc xây dựng một phiên tòa giả định...qua đó giúp sinh viên, học sinh tham gia sâu hơn vào bài giảng, điều này trực tiếp kích thích tính sáng tạo, đồng thời tiếp thu chủ động các kiến thức pháp lý mà bản thân thực học.
Tuy nhiên như đã nêu ở trên, phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định từ việc giảng viên cần có một số kinh nghiệm nhất định trong việc đọc, nghiên cứu và đánh giá khái quát các nội dung trọng tâm cần áp dụng vào nội dung bài giảng nhằm tránh bị chia nhỏ, tạn mạn và không truyền tải hết nội dung cốt lõi; Về phía người học việc được giao tính tự chủ thảo luận của nội dung học tập cũng gián tiếp tạo ra việc để mặc, đối phó cho một hoặc một số sinh viên - học sinh tích cực, chủ động học tập, còn lại sẽ làm việc riêng... 
2.3. Thực tế áp dụng, mục tiêu và hướng nghiên cứu tiếp theo
Sau khi đề tài được phản biện, đánh giá và khảo nghiệm trong hoạt động thực tiễn giảng dạy môn pháp luật, người viết sẽ tổng hơp, đúc  kết để soạn thảo, phát triển thành một đề tài sáng kiến – kinh nghiệm nhằm ứng dung trong việc giảng dạy thực tế vào chương trình pháp luật tại nhà trường, phương pháp này chủ yếu sử dụng cho hai hệ đào tạo cao đẳng & trung cấp chuyên nghiệp tại nhà trường. 

Mục tiêu với việc áp dụng phương pháp này sẽ là điều kiện, tạo động lực nhằm phát huy tính tích cực, sự chủ động và sáng tạo cho sinh viên - học sinh trong việc tham gia chủ động hơn khi xây dựng bài giảng, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực trong việc tự hoàn thành kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm để sinh viên trong tương lai sẽ hoàn bị hơn khi tham gia môi trường lao động, môi trường xã hội tại nước ta và của khu vực.  
III. THAY LỜI KẾT 
Phương pháp áp dụng các sự kiện pháp lý thực tế khách quan vào giản dạy môn pháp luật trước tiên được xây dựng xoay quanh với các sự kiện thực tế trong đời sống pháp lý nước nhà, mà cụ thể là những vụ án mang tính thời sự nóng bỏng, những vụ án này cũng là tâm điểm nhà làm luật đã, đang và sẽ tuyên truyền sâu rộng đến xã hội nhằm mục đích giáo dục tư tưởng công dân, răn đe, tiến tới đẩy lùi bao lực trong xã hội nói chung và học đường cách riêng; đồng thời phương pháp này được sử dụng  như một lời nhắc nhở để sinh viên, học sinh nhằm điều chỉnh hành vi cá nhân chuẩn mực hơn trong thực hiện  pháp luật, qua đó kéo giảm tiến tới loại bỏ những hành vi tiêu cực mà mỗi sinh viên  học sinh là chủ thể trong các quan hệ pháp luật. Với mong muốn như vậy, tác giả kỳ vọng sẽ đem đến một luồng gió mới cho mối quan hệ dạy & học giữa giảng viên và sinh viên trong đào tạo pháp luật tại trường Cao đẳng Kỹ thật Lý Tự Trong TP HCM nhằm đạt hiệu quả cao nhất, qua đó làm cho sinh viên hăng say, chủ động và sáng tạo hơn trong việc học luật cũng như được bồi dưỡng mặt nhận thức pháp luật một cách tích cực, chủ động hoàn toàn trong hành vi mà bản thân mỗi cá nhân sinh viên - học sinh là chủ thể sử dụng, chủ thể thi hành, hay chủ thể phải tuân thủ pháp luật, hơn nữa phương [image: image1.jpg]


pháp này cũng hình thành ở người học những kỹ năng lí luận, kỹ năng  mềm phù hợp để sinh viên, học sinh có thể làm việc hiểu quả ngay khi ra trường.
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